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Tổng sản lượng hai loại này ở toàn Đông Dương thời kì 1936 – 1939 là 

12.381 tấn quặng, trong đó thiếc là 6.121 tấn và tungxten là 6.260 tấn, 

gấp 2,5 lần so với thời kì 1926 – 1929. số thiếc khai thác ở Việt Nam 

chiếm gần 2/3 sản lượng toàn Đông Dương. Các khoáng sản khác chỉ 

chiếm tỉ trọng thấp. 

Trong thời kì 1936 – 1939, nhìn chung ngành công nghiệp khai thác mỏ 

được đẩy mạnh hỏn trước thòi kì khủng hoảng. tổng sản lượng năm 

1939 là 29,5 triệu đồng Đông Dương, trong khi đó năm 1926 chỉ đạt 

18,6 triệu đồng. 

 

Công ti Bông vải sợi Bắc Kì gần như chiếm độc quyền ngành công 

nghiệp dệt. sản phẩm không những tiêu thụ ở thị trường Việt Nam mà 

còn xuất khẩu sang các nước khác. Năm 1936, Công ti cung cấp cho thị 

trường trong nước 2.478 tấn vải và 616.000 chiếc chăn; năm 1937 cung 

cấp 2.373 tấn vải và 742.000 chiếc chăn, năm 1938 là 2.751 tấn vải và 

809.000 chiếc chăn. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 1939 đã cung cấp 450 

tấn vải, 117.000 chiếc chăn và 5.000 kiện sợi. hàng năm, Công ti này 

cung cấp 40% nhu cầu vải sợi của toàn Đông Dương. 



 

Ngành công nghiệp nấu rượu phát triển rất mạnh và do các công ti tư 

bản Pháp nắm độc quyền. Do đó, các công ti này thu lãi rất lớn. Lợi 

nhuận của nhà máy rươu Đông Dương ăm 1937 là 17.888.000 Phơrăng, 

năm 1938 là17.181.000 Phơ- răng, năm 1939 là 18.606.000 Phơ răng. 

 

Về sản xuất xi măng, công ti Porland có một nhà máy duy nhất ở Hải 

Phòng. Năm 1938, vốn của công ti là 34,2 triệu Phơ răng, năm 1939 là 

42,75 Phơ răng. Sản lượng xi măng năm1936 là 149.000 tấn, 1937 là 

235.000 tấn, 1938 là 266.000 tấn, 1939 là 306.000 tấn. Các ngành công 

nghiệp khác như điện nước, cơ khí,đường giấy , diêm…ít phát triển. 

 

Về thương nghiệp: Chính quyền thực dân Pháp nắm độc quyền bán 

thuốc phiện, rượu, muối đã thu được lợi nhuận khổng lồ. 

 

Số lượng thuốc phiện bán ra hàng năm:  

 

Năm ***Số lương bán ***Số tiền thu được 

 

1936 *** 35.476 kg *** 6.816.424 đồng 

1937 *** 52.331 kg *** 8.791.019 đồng 

1938 *** 57.592 kg *** 11.453.554 đồng 



1939 *** 71.763 kg *** 19.665.230 đồng 

 

 

Số rượu bán ra hàng năm: 

 

Năm *** Số lương bán *** Số tiền thu được 

1935 *** 22.896.035 lít *** 2.920.853 đồng 

1936 *** 29.039.825 lít **** 4.020.488 đồng 

1937 *** 32.882.207 lít ***5.151.250 đồng 

1938 *** 35.437.314 lít *** 6.843.705 đồng 

1939*** 38.875.388 lít*** 8.088.065 đồng 

 

Muối là mặt hàng chính quyền thực dân thu nhiều lãi, xếp thứ ba sau 

thuốc phiện và rượu. nhà nước thực dân hạn chế việc sản xuất muối, 

độc quyền bán muối để bán giá cao. Năm 1937, tiền lãi muối bán thu 

được là 2.678.500 đồng. 

 

Về ngoại thương: Đông Dương (trong đó chủ yếu là Việt Nam), xuất 

khẩu các mặt hàng chủ yếu là khoáng sản, nông sản, nhập khẩu máy 

móc và hàng tiêu dùng. Năm1938, Đông Dương phải nhập khẩu của 

Pháp 17% đường, 89% sợi bông, 92% sản phẩm luyện kim, 91% công cụ 

kim loại, 72% máy móc phụ tùng, 94% áo quần. các công ti tư bản nắm 



độc quyền xuất nhập khẩu và thực hiện hàng rào thuế quan khép kín 

trong khu vực Liên hiệp Pháp. Gạo là hàng xuất khẩu chính, các công ti 

thương nghiệp Pháp nắm 86% số lượng gạo xuất khẩu, năm 1936, gạo 

thu mua ở Việt Nam là 13 Pho răng/tạ nhưng xuất khẩu bán cho các 

nước khác có khi lên đến 80 Phơ răng/tạ. [31;283] 

 

Về lĩnh vực tài chính, tiền tệ: ngân hàng Đông Dương giữ độc quyền 

phát hành giấy bạc ở Đông Dương. Thời kì 1936-1939, đồng bạc Đông 

Dương bị lạm phát. Nhà băng Đông Dương tăng cường phát hành giấy 

bạc. năm 1935, gyaays bạc lưu hành là 88,3 triệu đồng, năm 1936 

là113,8 triệu đồng, nă 1937 là151,3 triệu đồng, năm 1938 là 173,8 triệu 

đồng và năm1939 là 216,3 triệu đồng. 

 

Chính quyền thực dân thu hồi dần những đồng bạc mới đúc trong thời 

kì khủng hoảng, đòng thời ra sức vơ vét vàng. Trên thị trường Đông 

Dương chỉ còn lưu hành những giấy bạc mất giá. 

 

Nhìn chung, thời kì 1936 – 1939 là thời kì phục hồi và phát triển kinh tế 

Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung. Tuy nhiên, sự phát triển đó 

tập trung vào những ngành kinh doanh, những mặt hàng chiến lược, 

phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. Nền kinh tế Việt Nam vẫn trong tình 

trạng phụ thuộc và lạc hậu. Trong thời kì này chưa xuất hiện những 



ngành kinh tế mới. 

 

Chính quyền thực dân, hàng năm bắt Đông Dương phải nộp cho chính 

quốc những món tiền rất lớn. năm 1938 nộp 4.127.000 đ, năm1939 nộp 

4.765.000 đ. 

 

Các loại thuế khong ngừng tăng. Thuế thân năm 1937, ở Bắc kì, thu 

đồng loạt 2,5 đ/người. Từ năm 1939 trở đi, theo định nghĩa ngày 23 -

12-1938, thuế thân chia làm 14 bậc. do đó số tiền thu được tăng gấp 

bội. Ở Trung kì, trước năm 1938, thuế thân cũng thu đồng loạt là 2,5 

đ/người. nhưng đến ngày 16 -1-1938, một đạo dụ mới được ban hành 

cũng chia thuế thân thành nhiều bậc như ở Bắc Kì. Ở Nam Kì, thực dân 

Pháp đặt thêm thuế lợi tức, mặc dù hạ mức thuế thân từ 7,5 đ xuống 

còn 4,5 đ và 5,5 đ. Cả nước nói chung, số thu trong thời kì này tăng lên 

rất nhiều. 

 

Từ năm 1939, chính quyền thực dân lại đặc thêm thuế cư trú thành thị 

với mức 2,5 đ/người. Người lao động và những người có mức lương 

thấp dưới 30 đ phải nộp 0,5 đ. Thuế nhà chia làm 3 loại: nhà lá thuế 1 

xu/gian, nhà gỗ 1 đến 3 xu/gian, nhà gạch từ 1 đến 6 xu/gian. Người 

làm nghề chày lưới phải nộp thuế thủy lợi, mỗi năm nộp 10 đ/khổ lưới. 

thuyền nhỏ đóng 20đ thuế thông lương, 1,2 đ thuế hàng ngày và 1,2 đ 



thuế đỗ bến 5 ngày. 

 

Vì vậy, tất cả các giai cấp, các tầng lớp xã hội đều gặp khó khăn. Năm 

1929, ở Việt Nam có 221.000 công nhân. Trong những năm khủng 

hoảng kinh tế, hàng vạn công nhân bị sa thải. Giữa những năm 1930, 

kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi, thậm chí có một số ngành đã phát 

triển, nhưng số công nhân được trưng dụng vào các cơ sở kinh tế chưa 

nhiều. Tới năm 1937 chí có hơn 150.000 công nhân có việc làm. Theo số 

lượng thống kê của cơ quan lao động chính quyền thực dân, năm 1936 

vẫn còn 408.336 người thất nghiệp. Ngành than là ngành phục hồi 

nhanh nhất, năm1939, số công nhân cao nhất cũng chỉ có 55.200 người, 

hơn năm có số công nhân cao nhất trước khủng hoảng là 1200 người 

(năm 1928 có 54000 người). các ngành xi măng, dệt…nhận thêm 

khoảng 1000 người. Nạn thất nghiệp vẫn trầm trọng . “Tại Sài Gòn ngày 

14 -6- 1937, độ 2000 người thất nghiệp, vừa đàn ông, đàn bà ,con nít 

kéo nhau tới tòa Đốc lí xin việc, xin gạo” [15; 121]. 

 

Trong những năm 1936 - 1938, lương công nhân thấp hơn so với thời kì 

đầu khủng hoảng. Năm 1939, tiền lương chỉ bằng năm 1931. 

 

Chính quyền thực dân ra nghị định lương tối thiểu chio công nhân (Bắc 

Kì ngày 13 – 8- 1937, Trung Kì ngày 17 -12-1939, Nam Kì năm 1937). Báo 



En Avant, ngày 27 – 8 -1937 viết: “ấn định lương tối thiểu hay họp pháp 

hóa lương chết đói”, trong khi giá sinh hoạt tăng vọt, chát lượng cuộc 

sống người làm công ăn lương giảm sút nhiều. theo báo Dân mới, tình 

hình giá cả một số mặt hàng từ ngày 1 - 10 – 1936 đến ngày 1 - 12 – 

1938: giá bột tăng 67%, gạo ngày 30 - 5 – 1937 tăng 100%, thịt bò, thịt 

trâu tăng 58%, thịt lợn tăng 107%, trứng gà, bơ tăng 127% trứng vịt 

tăng 143%, khoai tây tăng 58%, đường tăng 72%. 

 

Thời kì 1936 -1939, đa số nông dân khong có ruộng đất, hoặc có rất ít. 

Họ phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ để cày cấy, hoặc đi làm mướn. 

địa tô chiếm một nửa hoa lợi mùa mang. Người tá điền còn phải làm 

không công cho địa chủ một số ngay khi có yêu cầu. 

 

Trong những năm 1936 – 1939, thiên tai, lũ lụt, vỡ đê liên tiếp xảy ra. 

Năm nào cũng có nạn đối. năm 1937, nạn đói xảy ra gần khắp Bắc Kì. 

Nhiều tỉnh đồng bằng và trung du ngập lụt, mùa màng thất bát. Nạn đói 

ở tỉnh Kiến An được báo Bạn Dân, số ra ngày 29 – 7 – 1937 viết như 

sau: “Đến hạng bầ nông thì cực kì khốn khổ. Họ không dám ăn cơm vì 

thổi cơm thì quá tốn gạo. Họ phải ăn thứ cháo loãng cho đỡ đói và khỏi 

bị chết, ấy mà hai ba ngày họ mới được một bữa cháo như thế mà ăn. 

Tuy thế họ còn khá lám đấy”. 

 



Nạn đói không chỉ xảy ra ở Bắc Kì, Trung Kì mà còn ở cả Nam kì, vựa lúa 

của Việt Nam. Năm 1938, nhiều tỉnh, như Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau, 

Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên bị đói, nạn đói thường gắn liền với dịch 

bệnh. Năm 1937, bệnh dịch tả lan tràn khắp nhiều tỉnh Bắc Kì, đến cuối 

tháng 11 – 1937 , ở Bắc Kì có 8.968 người bị bệnh. 

 

Ngoài ra, ở các làng xã, người nông dân còn phải chịu những khoản phụ 

thu, lạm bổ của bọn lí dịch, cường hào ác bá, những hủ tục cưới cheo, 

đình đám. 

Tình cảnh của giai cấp tư sản Việt Nam cũng không khá hơn. Họ bị đánh 

thuế nặng nề và bị tư sản Pháp chèn ép. Một số bị phá sản, một số có 

vốn nhỏ bé, không có khả năng lặp các công ty lớn. chỉ có một số xí 

nghiệp dệt nhỏ bé của tư sản Việt Nam được xây dựng ở Mỹ Tho, một 

số nhà in ở Hà Nội, Sài Gòn. Giai cấp tư sản Việt Nam không có vai trò 

đáng kể trong nền kinh tế. 

Thương nhân Việt Nam vốn ít. Năm 1938, ở Nam Kì có 57.215 môn bài 

của người Việt, trong đó chỉ có 152 môn bài (3%) đóng thuế mức 100 

đồng trở lên, không có môn bài nào trên 400 đồng. ở Bắc Kì, có 67.761 

môn bài của người Việt, trong đó có 173 môn bài đóng trên 100 đồng, 

không có người nào đóng trên 800 đồng. 

 

Nhiều người trong tầng lớp tư sản bị thất nghiệp. người có việc thì bị 



ngược đãi. Sinh viên các trường Đại học tốt nghiệp ra không có việc 

làm. Công chức lương thấp, không đủ sống, phải vay nợ. 

 

Tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ bị các chủ đồn điền người Pháp và các địa 

chủ người Việt chền ép, lấn chiếm ruộng đất, dùng mọi thủ đoạn phá 

hoại khiến cho sản xuất bị thua lỗ. không ít người bị tịch biên ruộng đất 

hoặc phải bán ruộng. 

 

Những tầng lớp lao động khác, như thợ may, những người làm nghề 

thủ công phải chịu cảnh thuế má nặng nề, mức sống thấp do sinh hoạt 

đắc đỏ. Nhìn chung, trong thời kì 1936 – 1939, đời sống của đa số nhân 

dân khó khăn, cơ cực. chính vì thế, họ đã hăng hái tham gia phong trào 

đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Đông Dương. 

2. Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ những năm 1936 – 1939, 

Tính chất, diễn biến và ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào 

 

2.1 Phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ trong những năm 1936 – 

1939 

 

Sự biến động của thế giới và trong nước đã tác động đến phong trào 

cách mạng Việt Nam cuối nhữ năm 30 của thế kỷ XX. Việt Nam xuất 



hiện một số đảng, nhóm chính trị đang hoạt động, trong đó có đảng 

cách mạng, đảng theo xu hướng cải lương, đảng phản động; có đảng 

hoạt động công khai, hợp pháp, có đảng hoạt động bí mật bất hợp 

pháp. Các đảng dều tận dụng cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động, 

ttranh giành ảnh hưởng trong quần chúng. Tuy nhiên, chỉ có Đảng Cộng 

sản Đông Dương là đảng mạnh nhất, có tổ chức chặt chẽ, có cơ sở quần 

chúng, có chủ trương đường lối rõ ràng. Tháng 7 – 1936, Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong - 

Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản chủ trì, họp tại Thượng Hải 

(Trung Quốc). hội nghị dựa trên Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Quốc tế 

Cộng sản, căn cứ tình hình cụ thể của Việt Nam để định ra đường lối và 

phương pháp đấu tranh thích hợp. Nghị quyết Hội nghị đã đề cập một 

số vấn đề cơ bản sau: 

 

Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền là chống đế 

quốc, chống phong kiến. tuy nhiên, để phù hợp với tình hình mới, Đảng 

xác định mục tiêu trước mắt, trực tiếp là đấu tranh chống chế độ phản 

động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm 

áo và hòa bình. Kẻ thù chủ yếu, trước mắt của nhân dân Đong Dương là 

bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. 
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